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Xanthan là một polysaccharide tự nhiên dạng bột, được tạo ra 

thông qua quá trình lên men của đường do vi khuẩn 

Xanthomonas campestris đảm nhiệm. Trong xây dựng, Xanthan 

đã được nghiên cứu và ứng dụng trong vật liệu xây dựng cầu 

đường, phụ gia điều chỉnh độ nhớt trong bê tông tự đầm… và 

trong công nghệ vật liệu xây dựng nói chung, Xanthan được sử 

dụng như phụ gia điều chỉnh nhớt, chất làm đặc… trong bê 

tông. Trong nghiên cứu này, khả năng ứng dụng Xanthan trong 

bê tông đã được đánh giá sơ bộ. Thông qua kết quả thí nghiệp 

ép kéo để đánh giá ứng xử lưu biến của hồ Xanthan, tác giả đã 

triển khai thí nghiệm nén mẫu bê tông sử dụng phụ gia Xanthan 

(2%), đánh giá sự thay đổi cường độ của bê tông khi sử dụng 

Xanthan. Kết quả cho thấy Xanthan có thể sử dụng trong bê 

tông để cải thiện tính dính bám với khuôn và tăng khả năng tróc 

khuôn dễ dàng. Đồng thời khi trộn Xanthane trong bê tông với 

hàm lượng 2% cũng góp phần tăng cường độ chịu nén của bê 

tông với mức tăng 7%. 
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1. Tổng quan chung 

Với sự phát triển của công nghệ xây dựng, số lượng ngày 

càng nhiều và quy mô của các công trình xây dựng, đòi 

hỏi công nghệ thi công ngày càng hiện đại và chính xác 

cao. Để đảm bảo chất lượng của công trình xây dựng, các 

phương pháp đánh giá chất lượng bê tông cần phát triển 

để ngoài việc kiểm tra chất lượng đầu vào, quy trình trộn 

tại trạm trộn… thì tại hiện trường thi công chủ yếu vẫn là 

đo độ sụt của vữa bê tông, lấy mẫu để kiểm tra cường độ 

sau này… Thực tế cho thấy việc kiểm tra đánh giá các tính 

chất như trên vẫn chưa đủ để đảm bảo rằng chất lượng bê 

tông đạt yêu cầu so với quy định để có thể thi công bơm, 

đổ dầm… 

Hiện nay ở các nước phát triển trên thế giới, nhiều công ty 

cung ứng bê tông thương phẩm, nhiều nhà thầu chuyên thi 

công bê tông và các trung tâm nghiên cứu về vật liệu xây 

dựng, các trung tâm nghiên cứu phát triển... đang nghiên 

cứu triển khai sâu về lĩnh vực lưu biến của vật liệu xây 

dựng, trong đó có .bê tông. với. mục đích .tìm ra .những phương  
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pháp, cách thức, thiết bị, thông số đặc trưng để đánh giá đúng và đủ chất lượng bê tông. 

Những phương pháp mới này phải đáp ứng được độ chính xác, độ tin cậy cao hơn so với 

phương pháp truyền thống là độ sụt. Song song với đó, các công ty sản xuất trang thiết bị 

thí nghiệm cũng cải tiến, chế tạo các trang thiết bị, máy móc thí nghiệm đo độ lưu biến của 

bê tông có độ chính xác cao hơn để phục vụ cho các nghiên cứu đánh giá này. 

Thí nghiệm ép kéo (Squeeze test) được sử dụng để xác định tính lưu biến của các 

vật liệu gốc xi măng và đánh giá khả năng đùn của vật liệu đó. Trong thực tế các thí 

nghiệm ép thường được sử dụng như một kỹ thuật đơn giản để xác định các tính chất đặc 

trưng cho dòng chảy của vật liệu ở thể keo có độ đặc cao (highly concentrated 

suspensions) như polymer nóng chảy, bột gốm nhão hoặc thâm chí là gel làm tóc…  Hầu 

hết các loại vật liệu này hoạt động như chất lỏng có độ nhớt cao hoặc chất dẻo. Việc 

đánh giá hành vi lưu biến của vật liệu là rất cần thiết để dự đoán trước ứng xử của vật 

liệu nhằm kịp thời đưa ra các giải pháp xử lý các tình huống phát sinh khi thi công. 

Xanthan (còn gọi là Xanthan gum) là một polysaccharide tự nhiên dạng bột, được 

tạo ra thông qua quá trình lên men của đường (glucose hoặc sucrose) do vi khuẩn 

Xanthomonas campestris đảm nhiệm. Nó thường được sử dụng như một phụ gia trong 

thực phẩm, đối với mỹ phẩm nó như là chất tạo đặc và chất nhũ hóa. Trong xây dựng, 

Xanthan đã được nghiên cứu và ứng dụng trong vật liệu xây dựng cầu đường như chất 

kết dính để ổn định nền đất khi xây dựng đường ở Sri Lanka, phụ gia điều chỉnh độ nhớt 

trong bê tông tự đầm… và trong công nghệ vật liệu xây dựng nói chung, Xanthan được 

sử dụng như phụ gia điều chỉnh nhớt, chất làm đặc… trong bê tông. Tuy nhiên để nắm 

được các vấn đề cốt lõi cũng như làm chủ được việc ứng dụng phụ gia Xanthan trong xây 

dựng, việc nghiên cứu về tính lưu biến của Xanthan và đề xuất hướng ứng dụng cụ thể 

trong xây dựng ở Việt Nam là rất cần thiết và có tính thực tiễn cao. 

Trong bài viết này, từ những kết quả thí nghiệm xác định ứng xử lưu biến và kết 

quả thí nghiệm cường độ chịu nén của bê tông sử dụng phụ gia Xanthan sẽ đánh giá được 

phần nào khả năng ứng dụng Xanthan trong xây dựng cũng như đưa ra một số khuyến 

nghị cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng của loại phụ gia này trong xây dựng. 

2. Thiết kế thí nghiệm 

Trong thí nghiệm ép kéo (squeeze flow technique), vật liệu thí nghiệm được nén 

ép giữa hai mặt phẳng cứng, thường bằng kim loại có bề mặt có độ dính bám khác nhau, 

hình tròn. Hai mặt phẳng này từ từ ép lại gần nhau với vận tốc cho trước và nén ép vật 

liệu thí nghiệm. Lực ép F và khoảng cách h giữa hai mặt phẳng song song sẽ được ghi lại 

trong suốt quá trình thí nghiệm. Khi vật liệu bị ép giữa hai mặt song song với độ trượt 

biên hoàn hảo, nó phải đạt sự cân bằng giữa các phương (2 phương) của các biến dạng 

kéo dài (biến dạng đùn) và thí nghiệm ép đùn có thể đo được lưu biến kéo dài 

(extensional rheology) của vật liệu. Một ranh giới không trượt (no-slip) tạo ra ở đó tồn tại 

cả biến dạng trượt và biến dạng kéo dài (extensional strain), tuy nhiên nếu bán kính mặt 

phẳng ép R lớn hơn nhiều so với chiều dày ép mẫu, R >> h và nếu có đủ ma sát biên, có 

thể bỏ qua biến dạng kéo dài. Khi đó lực ép F sẽ do ứng suất trượt gây ra và từ lực F đo 

được trong quá trình thí nghiệm, lưu biến trượt của vật liệu sẽ được xác định và đánh giá 

chính xác [1]. 
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2.1. Vật liệu thí nghiệm 

Vật liệu thí nghiệm bao gồm bột Xanthan và nước. Bột Xanthan được hòa với 

nước để tạo thành hồ Xanthan với tỷ lệ 5%, tức 100g nước sẽ được dùng để hòa tan 5g 

Xanthan (Hình 1). 

          

Hình 1: Bột Xanthan 

2.2. Thiết bị thí nghiệm 

Thiết bị đo lưu biến với hai mặt phẳng rắn song song, đồng trục, trong đó có một 

mặt phẳng cố định và một mặt phẳng di chuyển tạo tiếp xúc (ép) và kéo để tạo dòng 

chảy. Dạng thiết bị này đã được nghiên cứu, sử dụng rất nhiều, thể hiện trong các công 

bố của nhiều tác giả trên thế giới [2-6]. Dạng hình học sử dụng để gắn vào máy thí 

nghiệm đo lưu biến thể hiện trên Hình 2. 

 

Hình 2: Dạng hình học sử dụng để gắn vào máy thí nghiệm đo lưu biến [7] 

2.3. Chương trình thí nghiệm 

Hình 3 mô tả chương trình thí nghiệm ép-kéo (Squeeze - Tack). Ở đây mặt phẳng 

phía trên, bằng thép, được giữ cố định. Vật liệu được cho với khối lượng như nhau giữa 

các lần thí nghiệm lên trên mặt phẳng phía dưới. Sau đó tấm phẳng phía dưới sẽ di 

chuyển từ từ lên trên với tốc độ đặt trước. Quá trình di chuyển này sẽ tạo sự tiếp xúc giữa 

vật liệu thí nghiệm và hai mặt phẳng này. Vật liệu thí nghiệm sẽ bị ép dần đến chiều dày 

cho trước, h. Tiếp theo, vật liệu sẽ được nghỉ ngơi trong thời gian 1 phút (relaxation 

time) để loại trừ các tác động dư do quá trình ép ở giai đoạn 1. Đây là giai đoạn 2 của thí 

nghiệm. Giai đoạn 3 là giai đoạn cuối cùng, khi đó vật liệu thí nghiệm được kéo dãn ra 

với tốc độ không đổi, được đặt trước. Trong thí nghiệm này được thực hiện bởi V. T. 

Phan [7], vận tốc này được lựa chọn trong các giá trị sau: 2 mm/phút; 20 mm/phút; 200 

mm/phút. 
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Hình 3: Chương trình thí nghiệm ép - kéo [7]. 

Từ một số kết quả và phân tích ứng xử lưu biến thu được bởi [7], các tác giả đã 

triển khai thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng của Xanthan tới cường độ chịu nén của bê 

tông. Công thức bê tông thí nghiệm được thể hiện ở Bảng 1. 

Bảng 1: Công thức bê tông sử dụng Xanthan 

Thành phần Đá dăm (kg) 
Cát vàng 

(kg) 

Xi măng 

 PCB40 (kg) 

Nước sạch 

(lít) 

Phụ gia 

(%) 

Lượng dùng 27,32 kg 8,61 kg 6,55 kg 3,33 2% 

Bê tông sau khi trộn được đưa vào đúc mẫu ngay lập tức để đảm bảo tính chính 

xác của kết quả thí nghiệm. Quá trình đúc mẫu tuân theo quy định của TCVN 3015-1993. 

Cường độ chịu nén của bê tông sau 28 ngày được xác định bằng phương pháp nén mẫu 

sử dụng máy nén trong phòng thí nghiệm. Ở đây các mẫu nén bằng máy nén bê tông 

3000 kN của Matest (Italy), một trong những hãng sản xuất thiết bị hàng đầu châu Âu. 

Hoạt động tự động hoàn toàn bởi bộ điều khiển tự động Autotec C098N, loại máy kết 

cấu khung bốn cột pre-stressed, có độ vững chắc rất cao. Bộ phận kiểm tra hành trình 

piston, núm điều chỉnh tốc độ nén có đồng hồ chia vạch và số. Bộ phận điều chỉnh piston 

chạy nhanh tránh thời gian chờ. Bơm điện loại multipiston đảm bảo cung cấp dầu liên 

tục, rất thích hợp để thí nghiệm nén mẫu bê tông mác cao (Hình 4). 

 

Hình 4: Thí nghiệm nén mẫu bê tông 
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3. Phân tích kết quả 

3.1. Kết quả thí nghiệm ép-kéo [7] 

Từ kết quả thí nghiệm ép kéo công bố bởi [7] cho thấy tính ổn định của Xanthan 

là không cao. Khi bị ép tới chiều dày cho trước, hồ Xanthan vẫn có khả năng sắp xếp vị 

trí các hạt phân tử bằng các dòng chảy bên trong hỗn hợp. Điều này dễ hiểu vì Xanthan 

là một polyme sinh học có tính nhầy, dẻo, đông đặc. Sau khi kết thúc thí nghiệm, tức là 

quá trình tách rời giữa hai mặt phẳng đã kết thúc, vật liệu bị chia tách thành một phần 

nằm ở mặt phẳng cố định phía dưới, phần còn lại dính vào mặt phẳng di động phía trên, 

ta thấy tất cả các mẫu thí nghiệm đều không bị phân tách. Hỗn hợp Xanthan tập trung ở 

tâm của mặt phẳng phía dưới và hầu như không có vật liệu dính ở mặt phẳng phía trên 

(Hình 5). 

 

Hình 5: Kết quả thí nghiệm ép kéo đối với hồ Xanthan [7] 

Như vậy lực dính giữa vật liệu thí nghiệm và các mặt phẳng không đủ để thắng 

được nội lực của hỗn hợp Xanthan. Điều đó chứng tỏ giá trị lực ghi nhận được trong quá 

trình ép kéo là lực dính giữa Xanthan và các mặt phẳng thí nghiệm. Đồng thời chứng tỏ 

Xanthan có thể sử dụng làm chất làm dày, đông đặc khi ứng dụng trong vật liệu xây 

dựng. Giá trị ứng suất ép và ứng suất kéo thu được cũng rất nhỏ, cho thấy khả năng cải 

thiện, điều chỉnh tính dính bám với ván khuôn, giúp tróc khuôn dễ dàng nếu sử dụng 

trong bê tông với tỉ lệ hợp lý [7]. 

3.2. Thí nghiệm cường độ chịu nén 

Do điều kiện thí nghiệm, số lượng mẫu thí nghiệm là 9 mẫu, trong đó 3 mẫu 

không sử dụng phụ gia Xanthan, còn 6 mẫu sử dụng ở hàm lượng 2%. Kết quả thí 

nghiệm thể hiện trong Bảng 2. 

Bảng 2: Kết quả thí nghiệm nén bê tông ở 28 ngày tuổi 

TT 
Hàm lượng 

Xanthan 

Lực nén  

phá hoại (kN) 

Diện tích mẫu 

thí nghiệm 

Cường độ chịu nén 

(Mpa) 

1 0 327,52 

225 cm2 

1,45 

2 0 335,62 1,49 

3 2 343,68 1,52 

4 2 357,84 1,59 

5 2 349,52 1,55 

6 2 342,64 1,52 
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TT 
Hàm lượng 

Xanthan 

Lực nén  

phá hoại (kN) 

Diện tích mẫu 

thí nghiệm 

Cường độ chịu nén 

(Mpa) 

7 2 352,21 1,56 

8 2 370,60 1,64 

9 2 369,88 1,64 

Công thức tính toán cường độ của mẫu thử:  

( )n

P
R Mpa

F
=

 

Trong đó: Rn : Cường độ bê tông theo ngày tuổi (Mpa); P: Lực nén trung bình 

(KN); F: Diện tích trung bình của hai mặt mẫu (cm2). 

Cường độ thí nghiệm của bê tông sử dụng Xanthan được thể hiện trên Hình 6. Kết 

quả cho thấy cường độ bê tông tăng khi sử dụng hàm lượng 2% Xanthan. Giá trị trung bình 

của bê tông không sử dụng Xanthan là 1.47 MPa, giá trị này của bê tông khi sử dụng 2% 

Xanthan là 1.58 MPa. Mức tăng này tương ứng 7%. Như vậy có thể thấy Xanthan có thể 

điều chỉnh tăng cường độ của bê tông. 

 

Hình 6: Kết quả thí nghiệm cường độ chịu nén 

5. Kết luận 

Nghiên cứu đã đánh giá sơ bộ khả năng ứng dụng Xanthan trong bê tông. Thông 

qua kết quả thí nghiệp ép kéo để đánh giá ứng xử lưu biến của hồ Xanthan, tác giả đã 

triển khai thí nghiệm nén mẫu bê tông sử dụng phụ gia Xanthan (2%), đánh giá sự thay 

đổi cường độ của bê tông. Kết quả cho thấy Xanthan có thể sử dụng trong bê tông để cải 

thiện tính dính bám với khuôn và tăng khả năng tróc khuôn dễ dàng. Đồng thời khi trộn 

Xanthane trong bê tông với hàm lượng 2% cũng góp phần tăng cường độ chịu nén của bê 

tông với mức tăng 7%. Để ứng dụng Xanthan trong bê tông xây dựng đạt hiệu quả thì 

đây chỉ là nghiên cứu bước đầu, cần triển khai đánh giá ảnh hưởng của loại phụ gia này 

với phổ tỉ lệ phần trăm rộng hơn, chi tiết hơn. Ngoài ra cần đánh giá thêm nhiều tính chất 

cơ lý của bê tông như độ sụt, độ hút nước, tính thấm, … cũng như các tính chất từ biến 

của bê tông, … 
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Xanthan is a natural polysaccharide in powder form, created through the fermentation of 

sugar by the bacteria Xanthomonas campestris. In construction, Xanthan has been researched and 
applied in road and bridge construction materials, viscosity adjusting additives in self-
compacting concrete... and in construction materials technology in general, Xanthan is used as a 
viscosity modifier, thickener... in concrete. In this study, the applicability of Xanthan in concrete 
was preliminarily evaluated. Through the results of squeeze - tack experiments to evaluate the 
rheological behavior of Xanthan pastes, the author conducted a compression test with concrete 
using Xanthan additive (2%), evaluating the change in strength of concrete when using Xanthan. 
The results show that Xanthan can be used in concrete to improve adhesion to the mold and 
increase the ability to easily peel off the mold. At the same time, using Xanthan in concrete with 
a content of 2% also contributes to increasing the compressive strength of concrete with an 
increase of 7%. 

Keywords: Xanthan; squeeze flow technique; strength; concrete. 
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